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310. Vùng biển đảo Tây Nam trong tầm nhìn, chính sách của chúa Nguyễn và các vua đầu triều Nguyễn. Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Tp. HCM: Hội thảo khoa học “Biển đảo Việt Nam - Quá trình khai thác và tiềm năng phát triển”, 2023, tr.20-50.  

311. Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII: Sự khởi đầu cho những bước phát triển dân tộc. (viết chung với TS. Trần Xuân Thanh), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Chúa Nguyễn với vùng đất phương Nam, Huế, 2023, tr.17-29. 

312. Vị thế chiến lược và giao lưu kinh tế của Ninh Bình qua các thời kỳ lịch sử. Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình: Hội thảo Khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình - Truyền thống và hiện đại”, 2023, tr.9-26. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7(568), 2023.  

313. Srivijaya và những biến đổi trong quan hệ thương mại Đông Nam Á thế kỷ VII-XI (viết chung với Nguyễn Ngọc Bách). Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7( ), 2023.

314. Xu hướng liên ngành trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Tạp chí Cộng sản, số ( ), 2023.
315. Óc Eo Culture - New Archaeological Findings at Óc Eo - Ba Thê and Nền Chùa 2017-2020. Tạp chí Khoa học - Đại học Thăng Long, số  ( ), 2023.

316. Từ huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ suy nghĩ về tâm thức dân tộc thời lập quốc. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, VNU, Tập , số (  ), 2023.

317. Về các không gian sinh tồn của người Êđê (Nghiên cứu sử thi Dăm Săn). Nghiên cứu Miền Trung, Nxb. Đại học Huế, 2023.

318. Óc Eo - Phù Nam: Đặc tính lịch sử và di sản văn hóa. Viện Hàn lâm KHXHVN: Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa châu Á”, An Giang, 2023.

319. Bảo tồn, phát huy giá trị các thềm bậc rồng trong không gian di tích điện Kính Thiên. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Đặc san Di sản Văn hóa, số ( ), 2022.

320. Bảo tồn, phát huy giá trị các không gian văn hóa và hệ tri thức biển Việt Nam. Đặc san Di sản Văn hóa, số ( ), 2023. 

321. Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần: Lịch sử, năng lực nhập thế và vai trò xã hội. Trường Đại học Hạ Long - Tạp chí Khoa học, số ( ), 2023.

322. Văn hóa Quảng Ninh - Di sản, đặc trưng và giá trị (một số ý kiến đóng góp với nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người). Tạp chí Cộng sản - Tỉnh ủy Quảng Ninh: Hội thảo Khoa học Quốc gia “Văn hóa biển đảo Việt Nam - Giá trị truyền thống và khát vọng phát triển bền vững”; Quảng Ninh, 2023.

323. Giá trị biểu tượng của lá đề trang trí phượng hoàng phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số ( ), 2023.

324. Không gian văn hóa Xứ Đoài - Đặc trưng và giá trị. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số ( ), 2023.
10.  Bằng sở hữu trí tuệ đã đ​ược cấp:

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	
	
	
	
	


11. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:

11.1 Số luợng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở n​ước ngoài: 2
11.2 Số l​ượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nư​ớc: 6
11.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm theo bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng
	Công dụng

	1
	Kiến nghị về Biển Đông
	Hội đồng tư vấn chính sách, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN gửi Bộ KH&CN, Ban Bí thư Trung ương
	2012

	2
	Kiến Nghị về Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam
	Hội đồng tư vấn chính sách, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN gửi Bộ KH&CN, Ban Bí thư Trung ương
	2012

	3
	Kiến nghị về Chương trình Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Hội đồng tư vấn chính sách, Trường ĐH KHXH&NV, gửi ĐHQGHN, Bộ KH&CN
	2014

	4
	Báo cáo đánh giá tổng kết 30 năm Đổi mới về văn hóa và con người Việt Nam
	Ban Chủ nhiệm Chương trình KX 03.04 gửi Bộ KH&CN,...
	2014

	5
	Báo cáo tư vấn đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030
	Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
	2019

	6
	Ensnared in War: The Koreans and Vietnamese in World War II.
	Ensnared in War: The Koreans and Vietnamese in World War II, Republic of Korea
	2019-2020

	7
	Bridging the Isolated Gulf: A Study of the Japanese-Spanish Alliance to Establish the Tonkin - Manila Trade Route in the Middle of the Seventeenth Century.
	Sumitomo Foundation, Japan.
	2020-2021

	8
	Báo cáo tư vấn Bảo tồn và phát huy giá trị các không gian văn hóa và hệ tri thức văn hóa biển Việt Nam
	Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia
	2023


12. Nhiệm vụ KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

12.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ nhiệm

	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch​ương trình

(nếu có)
	Tình trạng 

nhiệm vụ

(đã NT/ chưa NT/ không HT)

	Quan hệ thương mại của Nhật Bản với các nước Đông Nam Á thế kỷ XVI-XVII.
	2002
	Đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia. Mã số T.2001.05, 2002.


	Đã nghiệm thu 

	Quan hệ của Nhật Bản với Đông Nam Á thế kỷ XV-XVII.
	2003
	Đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia. Mã số CB.01.41, 2003.


	Đã nghiệm thu

	Quan hệ giao thương Việt Nam - Nhật Bản thế kỷ XVI-XVII
	2006
	Đề tài được thực hiện do Quỹ Sumitomo tài trợ
	Đã nghiệm thu

	Sự hình thành, phát triển của các quốc gia cổ Đông Nam Á và các mối quan hệ khu vực
	2006
	Đề tài khoa học trọng điểm ĐHQG HN. Mã số QGTĐ. 04.09. ĐHQG HN


	Đã nghiệm thu

	Thăng Long - Hà Nội - Việt Nam trong nhìn nhận của người nước ngoài.
	2007
	Chủ nhiệm ĐT nhánh thuộc Đề tài KH cấp NN “Bài học kinh nghiệm đối ngoại của Thăng Long - Hà Nội”. Mã số KX 09-03 (PGS.TS. Phạm Xuân Hằng, Chủ nhiệm)
	Đã nghiệm thu

	Nam Bộ từ thế kỷ VII đến XVI.
	2007-2009
	ĐT 03/12 thuộc Đề án “Quá trình hình thành, phát triển vùng đất Nam Bộ” (Chủ nhiệm), Bộ KH&CN
	Đã nghiệm thu

	Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam
	2010-2012
	Đề tài trọng điểm, ĐHQG HN. Mã số: QGTĐ 10.25 (Chủ nhiệm), ĐHQG HN
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu, phân tích và so sánh kết quả nghiên cứu khoa học và tiềm lực các lĩnh vực KH&CN chủ chốt của Việt Nam với một số quốc gia khu vực
	2012
	ĐT độc lập thuộc “Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020”, QĐ 3698/QĐ-BKHCN,30/8/2012 của Bộ KH&CN, Chủ nhiệm.


	Đã nghiệm thu

	Thực trạng nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay
	2013-2015
	Đề tài trọng điểm, ĐHQG HN. Mã số: QGTĐ 13.18 (Chủ nhiệm), ĐHQG HN
	Đã nghiệm thu

	Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến phát triển ở Việt Nam hiện nay
	2013-2015
	Đề tài khoa học cấp Nhà nước. Mã số KX.03.04/11-15 (Chủ nhiệm), Bộ KH&CN


	Đã nghiệm thu

	Quảng Ninh với việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam
	2014
	ĐTKH thuộc Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu châu Á - ĐHQG HN. Quyết định số 66/QĐ-NCCA, HĐ số 14/2014/HĐĐT (Chủ nhiệm).
	Đã nghiệm thu

	Lịch sử Việt Nam, Tập 3 (179-905).
	2015-2018
	ĐTKH thuộc ĐAQG “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam” (Chủ nhiệm, Đồng Cb.), Bộ KH&CN, 2015-2018. QĐ số197/QĐ-HĐQL- NAFOSTED ngày 6/11/2015 của HĐ quản lý Quỹ PT KH&CN QG.
	Đã nghiệm thu

	Ensnared in War: The Koreans and Vietnamese in World War II
	2019-2020
	National Research Foundation (NRF), Republic of Korea
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của sử thi Đăm San.
	2017-2019
	Đề tài KH&CN cấp ĐHQG HN năm 2017. Mã số: QG 17.58 (Chủ nhiệm), ĐHQG HN
	Đã nghiệm thu

	Bridging the Isolated Gulf: A Study of the Japanese-Spanish Alliance to Establish the Tonkin - Manila Trade Route in the Middle of the Seventeenth Century
	2020-2021
	Sumitomo Foundation, Japan
	Đã nghiệm thu

	Trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp chính sách.
	2020-2021
	Đề tài KH&CN cấp ĐHQG HN năm 2020. Mã số: QG 20.38 (Chủ nhiệm), ĐHQG HN
	Đã nghiệm thu


12.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t​ư cách thành viên

	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch​ương trình

(nếu có)
	Tình trạng 

nhiệm vụ

(đã NT/ chư​a NT/ không HT)

	Đông Dương: Cội nguồn và các vấn đề lịch sử.
	1987-1988.


	Đề tài KH cấp Bộ, (GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ nhiệm). Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
	Đã nghiệm thu



	Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay
	1995-1997


	Đề tài KH cấp Nhà nước. Mã số KX 07-02 (GS. Phan Huy Lê, Chủ nhiệm)
	Đã nghiệm thu



	Thiết chế chính trị - xã hội nông thôn
	1995-1997


	Đề tài KH cấp Nhà nước. Mã số KX 08-09 (GS. Phan Đại Doãn, Chủ nhiệm)
	      Đã nghiệm thu

                    

	Hệ thống cảng biển vùng Đông Bắc thế kỷ XI-XIX - Lịch sử và hiện trạng
	2006-2007
	Đề tài KHTĐ ĐHQG HN. Mã số QGTĐ.04.10 (GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Chủ nhiệm). ĐHQG HN
	Đã nghiệm thu



	Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á - Giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	2006-2007
	Đề tài KH đặc biệt ĐHQG HN. Mã số QG.04.17 (GS. Vũ Dương Ninh, Chủ nhiệm). ĐHQG HN
	Đã nghiệm thu



	Giáo dục Thăng Long - Hà Nội, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	2007-2009


	Đề tài KH cấp Nhà nước. Mã số KX.09.07 (PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế, Chủ nhiệm), Bộ KH&CN
	Đã nghiệm thu



	Thăng Long - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, hành chính của đất nước - Những bài học về quản lý và phát triển.
	2007-2009
	Đề tài KH cấp NN. Mã số KX.09.02 (PGS.TS. Vũ Văn Quân, Chủ nhiệm). Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đã nghiệm thu



	Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc trung ương nước ta hiện nay.
	2007-2010


	Đề tài KH cấp NN. Mã số  KX 02-03/06-10 (GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ nhiệm). Bộ Khoa học và Công nghệ,
	Đã nghiệm thu



	Lịch sử Đông Nam Á thời kỳ thuộc địa và giải phóng dân tộc từ thế kỷ XVI-1945
	2007-2010
	Đề tài thuộc CTKH cấp Bộ. Mã số 144/KHXH-HĐKH-B07 (PGS.TSKH. Trần Khánh, Chủ nhiệm). Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện HL KHXHVN
	Đã nghiệm thu



	Con đường và mô hình Nhật Bản: Triết lý phát triển, giá trị, ý nghĩa và bài học
	2008-2009
	Chuyên đề thuộc ĐTĐL cấp NN: “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại HCM và vận dụng học thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI”. Mã số ĐTĐL 2008G/09 (PGS.TS. Tô Huy Rứa, CN); Hội đồng Lý luận Trung ương.
	Đã nghiệm thu



	Nâng cao tính hiệu quả công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài cho đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài nhánh 4: “Kinh nghiệm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nước trên thế giới”.
	2013-2014
	Đề tài khoa học, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì
	Đã nghiệm thu



	Định hướng phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chuyên đề: “Đặc điểm, kết quả và những vấn đề tiếp nhận văn hóa nước ngoài từ đổi mới (1986) đến nay”.
	2011-2015
	Đề tài KH cấp NN thuộc CT KH&CN “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015” do HĐ LLTW chủ trì. Mã số KX.04.14/11-15 (GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ nhiệm).  
	Đã nghiệm thu



	Địa chí Quốc gia Việt Nam – tập Cương vực, quyền Biển và Hải đảo
	2019-2022
	Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhiệm vụ KHCN đặc biệt cấp Quốc gia
	Đang triển khai

	Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Tập 4 (2006-2016)
	2020-2022
	Bộ Nội vụ, Đề tài KHCN cấp Bộ
	Đã nghiệm thu (2022)

	Bách khoa toàn thư Việt Nam, Quyển 28: Tổ chức, Chính trị, Ngoại giao
	2020-2022
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chương trình quốc gia biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
	Đã nghiệm thu (2023)


13. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (trong 5 năm gần đây)

13.1 Số l​ượng tiến sĩ đã đào tạo: 12
13.2 Số l​ượng NCS đang h​ướng dẫn: 6
13.3 Số lư​ợng thạc sĩ đã đào tạo: 34
13.5 Thông tin chi tiết:

	TT
	Họ tên NCS/ThS
	Tên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS), luận văn của ThS
	Vai trò hướng dẫn

(chính/ phụ)
	Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác

	I
	Nghiên cứu sinh
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hồng Quân
	Hoạt động của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc sau Chiến tranh lạnh
	Hướng dẫn phụ
	2004-2006
	Cục đối ngoại, 

Bộ Quốc phòng

	2
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX: Nguyên nhân và hệ quả
	Hướng dẫn độc lập
	2007-2011
	Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXHVN

	3
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Quá trình hình thành, phát triển và giao lưu của gốm sứ Hizen
	Hướng dẫn chính
	2010-2014
	Trường Đại học Hà Nội, Bộ GD&ĐT

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Các phái bộ Anh đến Việt Nam trong bối cảnh xâm nhập của Anh vào Đông Á (thế kỷ XVII nửa đầu XIX).
	Hướng dẫn độc lập
	2007-2011, 2014
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	5
	Nguyễn Dương Đỗ Quyên
	Vai trò của Sanyutei Encho trong đời sống xã hội và văn hóa Nhật Bản thời kỳ Minh Trị 
	Hướng dẫn độc lập
	2010-2016
	Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH VN

	6
	Lê Thị Khánh Ly
	Quá trình phát triển và quan hệ thương mại của vương quốc Ryukyu 
	Hướng dẫn độc lập
	2010-2016
	Trường Đại học Văn hóa, Bộ VHTT&DL

	7
	Nguyễn Tiến Dũng
	Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối TK XIX đầu TK XX
	Hướng dẫn độc lập
	2009-2016
	Trường Đại học Văn hóa, Bộ VHTT&DL

	8
	Vũ Minh Hải
	Quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn từ năm 1950 đến nay.
	Hướng dẫn độc lập
	2013-2016
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	9
	Phạm Đại Dương
	Chính sách thúc đẩy hình thành doanh nghiệp công nghệ thông qua cơ sở ươm tạo
	Hướng dẫn chính
	(Đang xin bảo lưu)
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Phú Yên

	10
	Đào Minh Quân
	Chính sách phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội).
	Hướng dẫn chính
	2015-2017
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	11
	Trần Xuân Thanh
	Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX
	Hướng dẫn chính
	2016-2019
	Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	12
	Vũ Thị Xuyến
	“Nguồn” trong các mối quan hệ khu vực của miền Trung Việt Nam thế kỷ XVI-XIX (Nghiên cứu trường hợp Cam Lộ - Quảng Trị)
	Hướng dẫn độc lập
	2019-2021
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	13
	Doãn Tùng Anh
	Quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo của đế chế Ottoman thời kỳ 1453-1703
	Hướng dẫn chính
	2020-2022
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	14
	Bùi Thu Thủy
	Phát triển du lịch qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc khu vực tỉnh Quảng Ninh từ năm 2012 đến nay
	Hướng dẫn chính
	2020-2023
	Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh

	15
	Đỗ Trường Giang
	Quan hệ bang giao và thương mại của Champa với châu Á từ thế VII đến thế kỷ XV
	Hướng dẫn 2
	2021-2024
	Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện HL KHXHVN 

	16
	Nguyễn Minh Hồng
	Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay
	Hướng dẫn chính
	2021-2024
	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

	17
	Trần Ngọc Giáp
	Hợp tác Việt Nam - Indonesia trong việc phân định biển (1986-2024)
	Hướng dẫn chính
	2022-2025
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	18
	Trần Văn Mạnh
	Thuyền và vai trò của thuyền ở Đàng Trong trong bối cảnh giao thương khu vực Đông Á thế kỷ XVI-XVIII 
	Hướng dẫn độc lập
	2022-2025
	Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

	19
	Nguyễn Tuấn Quang
	Quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các nước “Thế giới thứ ba” trong giai đoạn 1954-1975
	Hướng dẫn chính
	2023-2026
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	II
	Thạc sĩ
	
	
	
	

	1
	Lê Đức Hạnh
	Quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh xâm lược của Mỹ ở VN giai đoạn 1964-1973
	Hướng dẫn độc lập
	
	Viện Lịch sử Quân sự, Bộ quốc phòng

	2
	Nguyễn Nam Thắng
	Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 1992-2002: Đặc điểm và khuynh hướng
	Hướng dẫn độc lập
	
	Ban thanh tra Chính phủ

	3
	Võ Minh Vũ
	Cải cách địa tô ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị
	Hướng dẫn độc lập
	
	Khoa Đông Phương học, Trường ĐH KHXH & NV

	4
	Phạm Thị Hoàng Điệp
	Hà Lan học và vai trò của nó đối với sự phát triển của Nhật Bản thời kỳ cận đại
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường Đại học Hải Phòng

	5
	Đinh Tiến Hiếu
	Vai trò của cảng thị Hội An và Phố Hiến trong nền thơng mại ở VN thế kỷ XVI-XVII
	Hướng dẫn độc lập
	
	Khoa Lịch sử, Đại học Đà Lạt

	6
	Ng. Dương Đỗ Quyên
	Xã hội và văn hoá thị dân Nhật Bản thời Edo: Một cái nhìn từ Rakugo
	Hướng dẫn độc lập
	
	Khoa Đông Phương học, Trường ĐH KHXH & NV

	7
	Lê Thị Khánh Ly
	Quan hệ Ryukyu - Đông Nam Á thế kỷ XIV-XVI
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường Đại học Văn hoá, Bộ Văn hoá - Thông tin

	8
	Phạm Hoàng Hưng
	Ngự thành bại thức mục - Bộ luật đầu tiên của đẳng cấp võ sĩ
	Hướng dẫn độc lập
	
	Khoa Đông phương, Trường ĐHKHXH & NV.

	9
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVII đến đầu TK XIX
	Hướng dẫn độc lập
	
	Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

	10
	Trần Nam Trung
	Quan hệ thương mại giữa Hoa Nam (Trung Quốc) và Bắc Kỳ (Việt Nam) từ cuối thế kỷ XIX đến đầu TKXX 
	Hướng dẫn độc lập
	
	Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

	11
	Phan Quỳnh Hoa
	Thành và thành thị Nhật Bản thời cận thế (Qua nghiên cứu trường hợp thành Edo)
	Hướng dẫn độc lập
	
	Thông tấn xã Việt Nam

	12
	Nguyễn Thị Tường Vân
	Gốm sứ trong quan hệ giao thương Việt Nam – Nhật Bản
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường Đại học Ngoại thương

	13
	Nguyễn Văn Bắc
	Nhận thức về biển và sức mạnh của các thế lực đại dương trong tư tưởng của một số nhà cải cách Việt Nam cuối thế kỷ XIX
	Hướng dẫn độc lập
	
	Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

	14
	Trần Xuân Thanh
	Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
	Hướng dẫn độc lập
	
	Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

	15
	Phan Hải Vân
	Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975)
	Hướng dẫn độc lập
	
	Viện Thông tin Khoa học Xã hội

	16
	Thiều Thị Thanh Hải
	Ghe bầu xứ Quảng trong mạng lưới thương mại biển ở Đông Nam Á thế kỷ XVI-XVIII
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường ĐH KHXH & NV

	17
	Nguyễn Anh Vũ
	Nhận thức của Nhật Bản về các cường quốc đại dương thế kỷ XIX  
	Hướng dẫn độc lập
	
	Đài truyền hình Việt Nam

	18
	Lê Thị Tuyết Mai
	Nhận thức của Đảng về quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước ASEAN từ năm 1986 đến năm 2010
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường Chính trị Hải Phòng

	19
	Phạm Trung Tuấn
	Vận chuyển và giao thương quốc tế của cảng Hải Phòng từ năm 1955 đến năm 1975
	Hướng dẫn độc lập
	
	Văn phòng Thành ủy Hải Phòng

	20
	Vũ Hoàng Sơn
	Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ 1802 đến 1858
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường ĐH KHXH & NV

	21
	Huỳnh Vĩnh Nghi
	Thực hiện quản lý KH&CN trong trường đại học trên quan điểm tự chủ của nhà trường 
	Hướng dẫn độc lập QLKH&CN
	
	Trường Đại học Tiền Giang

	22
	Ng. Thanh Phong
	Innovation Policies to Protect the Environment – Sustainable Development in Can Tho
	Đồng hướng dẫn với TS. Steven Sarasini, ĐH Lund
	
	UBND tỉnh Cần Thơ

	23
	Hà Vương Thanh
	Impact of New Technology in Agriculture in Ethnic Minorities Areas
	QLKH&CN
	
	Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang

	24
	Dương Hữu Bường
	Transfering Advanced Techniques for Ethnic People
	Đồng hướng dẫn với GS.TS. Claes Brundenius, ĐH Lund, QLKH&CN
	
	Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tỉnh Yên Bái

	25
	Đào Thị Anh Nga
	Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh từ năm 2005 đến nay
	Đồng hướng dẫn với GS.TS. Claes Brundenius, ĐH Lund, QLKH&CN
	
	Sở kinh tế đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh

	26
	Lê Mộng Lâm
	Vai trò của việc ứnga dụng quy trình đánh giá sự phù hợp theo TBT trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nhựa tại các tỉnh phía Nam
	Hướng dẫn độc lập
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	27
	Đặng Văn Phong
	Thành lập Quỹ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nhằm nâng cao năng lực sản xuất một số sản phẩm chủ lực
	Hướng dẫn độc lập

Quản lý KH&CN
	
	Bộ Quốc Phòng

	28
	Ng.Thị Tuyết Mai
	Hoàn thiện tiêu chí xác định nhiệm vụ khoa học của tổi chức KH&CN trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghiên cứu trường hợp Trường ĐH KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Hướng dẫn độc lập
	
	Trường ĐH KHXH & NV

	29
	Nguyễn Thành Duy
	Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1992-2012 
	Quản lý KH&CN
	
	Tỉnh đoàn Tỉnh Sóc Trăng

	30
	Trịnh Phước Quang
	Xây dựng tiêu chí đánh giá các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
	Hướng dẫn độc lập
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu

	31
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Chính sách hỗ trợ tài chính cho việc áp dụng công nghệ sạch trong xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trang trại ở Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Hướng dẫn độc lập
	
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

	32
	Ng.Thị Phương Mai
	Chính sách tài chính thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp vào thực tiễn (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Gia Lai)
	Quản lý KH&CN
	
	Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Gia Lai

	33
	Nguyễn Cảnh Thụy
	Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh
	Hướng dẫn độc lập
	
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

	34
	Bùi Thanh Tùng
	Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động R&D ở các trường đại học tại Việt Nam thông qua thông tin sáng chế
	Quản lý KH&CN
	
	Cục phát minh sáng chế, 


14. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư​ớc; thành viên các hội đồng khoa học quốc gia, quốc tế: 
Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Chính sách, Giám đốc Trung tâm Biển và Hải đảo thuộc Trường ĐH KHXH&NV; Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội và Hành vi (ĐHQG HN); Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Hàn lâm KHXH VN); Trưởng Ban biên tập Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý (ĐHQG HN); Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển (Viện Nghiên cứu Phát triển, Thừa Thiên Huế); Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Khóa VI, VII); Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia (Khóa III: 2015-2019), Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia (Khóa IV: 2020-2024). 

15. GIẢI THƯỞNG: 

- Giải Nhì (không có giải Nhất) cho công trình: “Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa - Nguyên nhân và hệ quả”. Quyết định ngày 23-11-2000 của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật.

- Giải thưởng: Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007: “Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX”, (GS.NGND Vũ Dương Ninh, Cb.). Quyết định số 4757 QĐ/KHCN ngày 21-12-2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.


- Bằng khen cho Trưởng nhóm và các thành viên “Nhóm Nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại châu Á”, thuộc “Nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014”. Quyết định số 1587/QĐ-ĐHQG HN ngày 13-5-2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.  


- Giải thưởng Công trình khoa học và Công nghệ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 cho công trình: “Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam”. Quyết định số 4675QĐ-ĐHQG HN ngày 11-12-2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải thưởng Sách hay của Hội xuất bản Việt Nam năm 2015.


- Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu cho Tập thể tác giả công trình “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”, (GS.NGND Phan Huy Lê Cb.); 2 Tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2016; Quyết định số 07-17/GTTVG Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu, lần thứ VIII, 2017.                                                                                       


- Giải thưởng sách Quốc gia (Giải A) cho bộ sách: “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển” (gồm 2 tập tổng quan và 10 tập chuyên khảo sâu, Chủ biên Tập 3), cho Tập thể tác giả do GS.NGND Phan Huy Lê là Tổng chủ biên, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2017. Quyết định khen thưởng số 2233/QĐ BTTTT ngày 23/12/2019 của Hội đồng Giải thưởng sách Quốc gia.             


- Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu cho Tập thể tác giả công trình: “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển” (Chủ nhiệm Tập 3, Bộ sách gồm 10 tập), cho Tập thể tác giả do GS.NGND Phan Huy Lê là Tổng chủ biên, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2017. Quyết định khen thưởng của Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu, số 06-20/GT TVG ngày 18 tháng 8 năm 2020.


- Giải thưởng sách Quốc gia cho cuốn sách: “Huyền thoại về một vùng đất - Không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi Êđê”, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 2021. Quyết định khen thưởng số 1837/QĐ BTTTT ngày 30/09/2022 của Hội đồng Giải thưởng sách Quốc gia. 

- Bằng khen cho Trưởng nhóm và các thành viên “Nhóm Nghiên cứu Biển và Thương mại châu Á”, thuộc “Nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội”. Quyết định số 541/QĐ-ĐHQG HN ngày 24-02-2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
                                                                                   Hà Nội, Ngày 27 tháng 9 năm 2023
                                NGƯỜI KHAI
                        GS.TS. Nguyễn Văn Kim
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